Câu 1: Công ty CPDP Vạn Thọ có các số liệu đầu tư qua 3 năm như sau:                                      (Đơn vị tính: Triệu đồng)

	TT
	Chỉ Tiêu
	Đề 1
	Đề 2
	Đề 3
	Đề 4
	Đề 5

	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	1
	Tiền lập luận chứng KD mặt hàng Ametin
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	200
	0
	0

	2
	Tiền mua CN bào chế viên nén Ametin
	1200
	0
	0
	1400
	0
	0
	1600
	0
	0
	1800
	0
	0
	2000
	0
	0

	3
	Tiền mua máy nhào bột
	0
	0
	140
	0
	0
	160
	0
	0
	180
	0
	0
	200
	0
	0
	220

	
	Tiền mua máy sát hạt
	60
	0
	150
	60
	0
	150
	60 
	0
	150
	60
	0
	150
	60
	0
	150

	
	Tiền mua máy dập viên
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	500
	0
	0

	
	Tiền mua máy rây bột
	20
	0
	50
	20
	0
	50
	20
	0
	50
	20
	0
	50
	20
	0
	50

	
	Tiền mua máy sấy
	900
	0
	0
	900
	0
	0
	900
	0
	0
	900
	0
	0
	900
	0
	0

	
	Tiền mua tủ lạnh
	50
	0
	100
	50
	0
	100
	50
	0
	100
	50
	0
	100
	50
	0
	100

	
	Tiền thanh lý thiết bị củ

Tủ lạnh

Máy sát hạt

Rây bột
	
	
	10

15

5
	
	
	10

15

5
	
	
	10

15

5
	
	
	10

15

5
	
	
	10

15

5


Hãy tính:

1. Mức khẩu hao cơ bản các loại TSCĐ (vô hình, hữu hình) của công ty cuối mỗi năm

2. Giá trị còn lại của TSCĐ cuối mỗi năm ( vô hình, hữu hình) cuối năm 1, năm 2, năm 3

Biết rằng: KHTS cố định hữu hình: 10 năm

                     KHTS cố định vô hình: 20 năm

